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STT MSSV Họ và Tên Ngay_Sinh Noisinh Mã lớp Tên ngành
Trung bình 

chung

1 4007190011 Lê Nguyễn Bảo Ân 26/11/2004 Tp. Hồ Chí Minh TC19TH1 Tin học ứng dụng 0.0

2 4007190049 Trần Văn Bảo 16/02/2004 Tp. Hồ Chí Minh TC19TH1 Tin học ứng dụng 2.7

3 4004190025 Trần Quốc Cường 30/09/1997 Tây Ninh TC19TH1 Tin học ứng dụng 0.0

4 4004190029 Nguyễn Trọng Hiếu 23/11/2004 Tp. Hồ Chí Minh TC19TH1 Tin học ứng dụng 0.0

5 4004190036 Huỳnh Hậu Trung Hiếu 16/05/2001 Tp. Hồ Chí Minh TC19TH1 Tin học ứng dụng 0.0

6 4007190017 La Nguyễn Thiên Hùng 28/03/2002 Quảng Ngãi TC19TH1 Tin học ứng dụng 0.8

7 4007190056 Phạm Hoàng Huy 09/09/2004 Bình Định TC19TH1 Tin học ứng dụng 0.0

8 4004190007 Thạch Si Phú 23/12/2003 An Giang TC19TH1 Tin học ứng dụng 2.5

9 4007190018 Trương Nghiệp Quang 22/09/2004 Tp. Hồ Chí Minh TC19TH1 Tin học ứng dụng 0.0

10 4004190046 Võ Minh Tân 07/04/2001 Tp. Hồ Chí Minh TC19TH1 Tin học ứng dụng 1.5

11 4001190040 Võ Minh Tính 24/11/2001 Ninh Thuận TC19TH1 Tin học ứng dụng 0.4

12 4004190041 Phạm Minh Trí 19/04/1995 Tp. Hồ Chí Minh TC19TH1 Tin học ứng dụng 0.4

13 4007190032 Phan Xuân Trường 12/01/2004 Tp. Hồ Chí Minh TC19TH1 Tin học ứng dụng 2.0

14 4001190048 Trịnh Văn Công 21/01/1995 Hải Dương TC19TM1 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính 2.3

15 4001190035 Đồng Trần Quốc Dũng 12/12/2001 Tp. Hồ Chí Minh TC19TM1 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính 0.9

16 4007190045 Trương Công Kha 28/12/2004 Tp. Hồ Chí Minh TC19TM1 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính 0.0
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17 4007190042 Bùi Quốc Lập 29/03/2001 Tp. Hồ Chí Minh TC19TM1 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính 0.2

18 4001190030 Bạch Đình Thành 21/10/2001 Đắk Lắk TC19TM1 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính 0.0

19 4007190055 Nguyễn Hoàng Vũ 18/08/2000 Lâm Đồng TC19TM1 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính 0.0

Tổng cộng: 19 học sinh
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